Bài tập ôn tập cuối tuần Lớp 3: Tuần 11

Tiếng Việt

I. Chính tả (2điểm) trong các từ ngữ sau từ nào viết sai chính tả.

Sạch sẽ, xanh sao, xang sông, sáng xủa, ngôi xao, sôi gấc, cặp sách, sương đêm, xửa chữa, xức khoẻ.

II. Luyện từ và câu

Bài 1 (3điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây để tạo ra hình ảnh so sánh.

- ở chân trời phía đông, mặt trời mọc đỏ như………………

- Đêm trung thu, mặt trăng tròn vành vạch như…………….

- Dòng sông mùa lũ cuồn cuộn chảy như……………………

Bài 2 (2điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu nói về cảnh đẹp quê hương.

a. ………..lồng lộng 





 c. …………nhởn nhơ

b. ………..bay bổng 





 d. ……….uốn khúc

Bài 3( 3điểm): Tìm những thành ngữ nói về quê hương.

Non xanh nước biếc, thức khuya dậy sớm, non sông gấm vóc, thẳng cánh cò bay, học một biết mười, chôn rau cắt rốn, làng trên xóm dưới, dám nghĩ dám làm, muôn hình muôn vẻ, quê cha đất tổ.

III. Tập làm văn: Hãy viết một đoạn văn ngắn (ít nhất 10 câu) kể về quê hương mình

Toán

Bài 1 (2điểm): Đặt tính rồi tính

56 : 3 



83 x 7 


59 x 6 



76 : 4

Bài 2 (2điểm): Không tính kết quả hãy điển dấu ( >, <, =) thích hợp vào ô trống

a. 6 x 7 + 4     7 x 6 + 5 





b. 7 x 8 – 7      7 x 7

Bài 3 (2điểm) Tìm n
a. n : 6 = 7 (dư 3)







b.  85 : n = 9 (dư 4)

Bài 4 (3điểm): Túi thứ nhất đựng 10 kg gạo. Hỏi cả hai túi đựng bao nhiêu kg gạo?

Bài 5 (1điểm): Để đánh số trang một số báo nhi đồng dày 30 trang ta cần bao nhiêu chữ số?


